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Số:  33/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II 
các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức, chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 02/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức. thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012/ của Bộ Nội vụ về quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (Thông tư liên tịch số 22/2015/TT-BGDĐT-BNV);

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11//2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Văn bản số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 23/TTr-SNV ngày 07/02/2020 về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2020, gồm các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu xét thăng hạng: 1.127 chỉ tiêu, trong đó xét từ hạng III lên hạng II: 391 chỉ tiêu, xét từ hạng IV lên hạng III: 736 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).
2. Nguyên tắc xét thăng hạng:
a) Việc cử giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương.

b) Giáo viên được tham dự xét thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề cùng chức danh nghề nghiệp đang giữ.

c) Giáo viên xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và các tài liệu minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận thì minh chứng là xác nhận của cơ quan sử dụng giáo viên về năng lực của giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

d) Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục đảm bảo tính chính xác, bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng:
Đối tượng xét thăng hạng là: Viên chức giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Đối tượng cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng: Có phụ lục kèm theo.
4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng:
Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định nội dung và hình thức xét thăng hạng, cụ thể như sau:
4.1. Xét thăng hạng thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ

Việc xét thăng hạng thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của mỗi cấp học:

a) Đối với giáo viên mầm non, tiểu học: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III.

b) Đối với giáo viên trung học cơ sở: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II.

4.2. Xét thăng hạng thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch

a) Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III xét thăng hạng lên hạng II thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của mỗi cấp học. Khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. 

b) Việc sát hạch thông qua hình thức làm 01 bài viết, thời lượng làm bài không quá 45 phút; nội dung bài viết liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo quy định tại tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp (theo từng hạng chức danh của mỗi cấp học).

5. Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
Hồ sơ xét thăng hạng của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ gồm:
a) Đơn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức.
c) Bản nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đừng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ) Bản sao quyết định tuyển dụng, quyết định lương hiện hưởng;

e) Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có);

g) Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức;

h) Các tài liệu minh chứng về thành tích trong quá trình công tác và các tài liệu minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng giáo viên quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể:

6.1. Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm. Không làm tròn số khi cộng điểm.

6.2. Điểm hồ sơ là 100 điểm, cụ thể:

a) Nhóm tiêu chí đánh giá về khả năng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ở hạng đề nghị xét: 5,0 điểm.
b) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm.
c) Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 75 điểm.
d) Quy định điểm chi tiết của từng tiêu chí tại phụ lục kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.3. Điểm tăng thêm:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.4. Đối với những trường hợp quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn được tính điểm theo số điểm quy định của tiêu chuẩn, tiêu chí đó để bảo đảm tổng điểm hồ sơ là 100 điểm.

7. Quy định về cách tính điểm sát hạch: 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.1. Điểm sát hạch chấm theo thang điểm 20, không làm tròn số khi cộng điểm.

7.2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định điểm cụ thể đối với mỗi câu hỏi ở nội dung sát hạch.

8. Xác định người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thông báo kết quả:
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể:

8.1. Người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong kỳ xét thăng hạng phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ hồ sơ kèm theo các tài liệu minh chứng theo quy định;

b) Đối với trường hợp xét hồ sơ: Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm trở lên. Trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt tối thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường hợp xét hồ sơ và sát hạch: Kết quả được xét bằng điểm chấm hồ sơ 100 điểm trở lên (trong đó, điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt tối thiểu theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và điểm sát hạch phải đạt tối thiểu 10 điểm.

8.2. Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông được thông báo tới cá nhân, đơn vị tham dự kỳ xét chậm nhất sau 15 ngày làm việc, tính từ thời điểm hoàn thành kỳ xét thăng hạng.

8.3. Giáo viên không được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không được bảo lưu kết quả cho kỳ xét thăng hạng lần sau.

9. Trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên:
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể:

a) Giáo viên tính đến ngày 31/12/2020, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp.

b) Trong trường hợp giáo viên thuộc điểm a khoản này có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

c) Một số lưu ý về điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng:

Theo hướng dẫn tại điểm 4.3, khoản 4 Văn bản 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương thực hiện Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Trường hợp giáo viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ghép 02 môn có môn Tin học (Toán - Tin, Lý - Tin) thì được coi là đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin trở lên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:
a) Thẩm định hồ sơ, quyết định phê duyệt danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố năm 2020.

b) Thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng theo quy định tại Điều 10 Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.
c) Chỉ đạo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công nhận kết quả, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét và kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục tại Quyết định này. 

d) Hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục trong tháng 4 năm 2020, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).
2. Riêng đối với 01 viên chức của Trường PTDT Nội trú ATK Sơn Dương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện xét thăng hạng Giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II cùng với Giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II tại Hội đồng xét thăng hạng của huyện Sơn Dương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và gửi hồ sơ viên chức đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện xét thăng hạng.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 tại huyện, thành phố.
b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Quyết định này theo đúng quy định; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Viên chức dự xét thăng hạng:
a) Chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

b) Mọi gian dối, khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự xét thăng hạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- TP NC, KGVX (Bắc);
- Lưu: VT, NC (Thg).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Thế Giang

	CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

	(Kèm theo Quyết định số:33/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh)

	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Chức danh nghề nghiệp
	Chỉ tiêu thăng hạng

	
	
	Tổng số
	Từ hạng III lên hạng II
	Từ hạng IV lên hạng III

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Thành phố Tuyên Quang
	14
	2
	12

	1
	Giáo viên mầm non
	12
	1
	11

	2
	Giáo viên Tiểu học
	1
	0
	1

	3
	Giáo viên Trung học cơ sở
	1
	1
	0

	II
	Huyện Na Hang
	144
	44
	100

	1 
	Giáo viên mầm non
	52
	1
	51

	2 
	Giáo viên Tiểu học
	60
	11
	49

	3 
	Giáo viên Trung học cơ sở
	32
	32
	0

	III
	Huyện Lâm Bình
	128
	25
	103

	1 
	Giáo viên Mầm non
	66
	0
	66

	2 
	Giáo viên Tiểu học 
	38
	1
	37

	3 
	Giáo viên trung học cơ sở
	24
	24
	0

	IV
	Huyện Hàm Yên
	4
	3
	1

	1
	Giáo viên Mầm non
	1
	0
	1

	2
	Giáo viên Tiểu học
	0
	0
	0

	3
	Giáo viên trung học cơ sở
	3
	3
	0

	V
	Huyện Chiêm Hóa
	353
	133
	220

	1
	Giáo viên mầm non 
	141
	10
	131

	2
	Giáo viên tiểu học 
	111
	22
	89

	3
	Giáo viên trung học cơ sở
	101
	101
	0

	VI
	Huyện Sơn Dương
	483
	183
	300

	1
	Giáo viên mầm non
	158
	6
	152

	2
	Giáo viên tiểu học
	173
	25
	148

	3
	Giáo viên trung học cơ sở
	152
	152
	0

	VII
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1
	1
	0

	 
	Giáo viên trung học cơ sở
	1
	1
	 

	Tổng cộng
	1.127
	391
	736

	Giáo viên mầm non
	430
	18
	412

	Giáo viên Tiểu học
	383
	59
	324

	Giáo viên Trung học cơ sở
	314
	314
	0


PHỤ LỤC

Đối tượng cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng giáo viên

(Kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh)

1. Đối tượng

1.1. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III

- Giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV - Mã số: V.07.02.06.
- Giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09.

1.2. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II

- Giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05.
- Giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08.
- Giáo viên trung học cơ sở đang trực tiếp làm công tác giảng dạy/giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đang giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số: V.07.04.12.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng
Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

2.1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký xét thăng hạng và được cấp có thẩm quyền cử đi xét thăng hạng.

2.2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ xét thăng hạng; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

2.3. Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng theo quy định, cụ thể:

2.3.1. Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:

a) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

+ Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non;

+ Chủ động tổ chức và phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

+ Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

b) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí giáo viên mầm non hạng II theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

+ Thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

+ Tích cực chủ động phối hợp có hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

+ Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

2.3.2. Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

a) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;

+ Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;

+ Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học;

+ Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

+ Thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên;

+ Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên tiểu học hạng III phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trước khi xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

b) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;

+ Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục tiểu học;

+ Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng nghiệp;

+ Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh tiểu học;

+ Tích cực vận dụng và có khả năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên;

+ Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng III lên chức danh giáo viên tiểu học hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đại học sư phạm trước khi xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

2.3.3. Đối với xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở:

a) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí trung học cơ sở hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở;

+ Thực hiện được chương trình, kế hoạch giáo dục trung học cơ sở;

+ Biết vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh trung học cơ sở;

+ Biết vận dụng những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp học sinh trung học cơ sở;

+ Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trung học cơ sở;

+ Có khả năng vận dụng hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

+ Có khả năng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

b) Giáo viên xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II:

- Có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí trung học cơ sở hạng II theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở;

+ Thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình, giáo dục trung học cơ sở;

+ Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh trung học cơ sở;

+ Vận dụng tốt những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp học sinh trung học cơ sở;

+ Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trung học cơ sở;

+ Có khả năng vận dụng hiệu quả, đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

+ Có khả năng đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học cơ sở;

+ Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên;

+ Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III lên chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các chuyên ngành khác phù hợp với bộ môn giảng dạy từ đủ 01 (một) năm trở lên.
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